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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Bản án số: 498/2022/HS-PT 

Ngày: 26-7-2022 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

  Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Trí Tuấn  

  Các Thẩm phán:                          Ông Hoàng Thanh Dũng 

                                                       Ông Phan Tô Ngọc 

- Thư ký phiên tòa: Bà Đinh Hồng Vân – Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tham 

gia phiên tòa: Ông Nguyễn Mậu Hưng – Kiểm sát viên.                                                                                      

Ngày 26 tháng 7 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành 

phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 

344/2021/TLPT-HS ngày 04 tháng 8 năm 2021.  

Theo Quyết định xét xử số 733/QĐXX-HSPT ngày 29/11/2021 đối với bị 

cáo Nguyễn Quốc Toản do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm 

số: 40/2021/HS-ST ngày 29/04/2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai 

- Bị cáo có kháng cáo: Nguyễn Quốc T, (Nguyễn Văn T, Tuấn mèo) sinh 

ngày: 01/4/1987, tại  ST - HN 

Nơi đăng ký thường trú: Thôn TM, xã CĐ, huyện ST, Thành phố HN; Nghề 

nghiệp: Không; Trình độ học vấn: 09/12; Giới tính: Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: 

Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Không rõ và con bà: Nguyễn Thị G, sinh 

năm 1948. Bị cáo là con duy nhất trong gia đình và chưa có vợ, con. 

Tiền án: Ngày 26/9/2007 bị Tòa án nhân dân huyện LTh, tỉnh ĐN xử phạt 

18 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”, thời hạn tù tính từ ngày 04/6/2007. Hiện bị 

cáo chưa thi hành phần bồi thường dân sự trong bản án. 

Tiền sự: Không. 

Nhân thân: Năm 2003 và 2004 bị Ủy ban nhân dân xã CĐ, thị xã ST, tỉnh 

HT (sáp nhập vào Hà Nội năm 2008) xử phạt hành chính về hành vi “Trộm cắp tài 

sản”. 

- Ngày 30/8/2011 bị Tòa án nhân dân quận BĐ, Th ph H N xử phạt 12 

tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, thời hạn tù tính từ ngày 25/4/2011. 

Bị bắt quả tang ngày 08/02/2020, chuyển tạm giam theo Lệnh số 

244/CQĐT-PC02-Đ4 ngày 11/02/2020 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh 

Đ N. Hiện bị cáo đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Đ N. 
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Bào chữa cho bị cáo theo quy định của pháp luật: Luật sư Nguyễn Thị Q A 

– Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh (Có mặt).  

(Ngoài ra trong vụ án còn có 2 bị hại nhưng không có kháng cáo và không 

bị kháng nghị liên quan nên không triệu tập). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Nguyễn Quốc T không có nghề nghiệp và không có nơi cư trú ổn định, để có 

tiền tiêu xài T đi xem ai sơ hở trong việc quản lý tài sản thì trộm cắp. Từ ngày 

03/9/2019 đến ngày 07/02/2020, Toản đã thực hiện 02 vụ trộm cắp tài sản, cụ thể 

như sau: 

Vụ thứ nhất: Khoảng 22 giờ ngày 03/9/2019, T đi bộ đến trước cửa hàng FPT 

Shop (trực thuộc Công ty Cổ phần bán lẻ kỹ thuật số FPT), Địa chỉ: số 660, đường 

Đ Kh, Khu phố 4, phường T H, thành phố B H, tỉnh Đ N do chị Phan Thị Hg làm 

quản lý thì phát hiện cửa hàng FPT không có bảo vệ, xung quanh ít người qua lại 

nên nảy sinh ý định đột nhập vào bên trong trộm cắp tài sản. Toản trèo lên mái tôn 

cửa hàng FPT dùng 01 thanh sắt mang theo cạy trần nhà rồi vào khu vực nhà kho 

lấy 01 xà beng và 01 cái búa, sau đó T đến khu vực quầy tiếp tân đẩy két sắt hiệu 

Hòa Phát đến khu vực gần cửa nhà vệ sinh rồi dùng búa và xà beng cạy, phá két sắt 

lấy trộm số tiền 365.289.000 đồng (Ba trăm sáumươi lăm triệu hai trăm tám mươi 

chín nghìn đồng) tiêu xài hết. 

Vật chứng thu giữ: 01 xà beng dài 46cm, đường kính 02cm, có 01 đầu dẹp, 01 

đầu uốn cong dùng để nhổ đinh; 01 cái búa đóng đinh, cán gỗ dài 35cm, đầu búa 

bằng kim loại kích thước 15cm x 03cm x 03cm; 01 đôi găng tay vải màu xám đã 

qua sử dụng.  

Tại kết luận định giá tài sản số 545/KL-HĐĐGTS ngày 07/12/2020 của Hội 

đồng định giá tài sản kết luận: 01 két sắt hiệu Hòa Phát có giá trị định giá là 

940.000 đồng; 01 cánh cửa nhôm kính có giá trị định giá là 355.200 đồng. Tổng 

cộng tài sản bị hư hỏng qua kết quả định giá là 1.295.200 đồng (Một triệu hai trăm 

chín mươi lăm nghìn hai trăm đồng). 

Về trách nhiệm dân sự: Chị Dương Hoàng L (đại diện theo ủy quyền của 

Công ty Cổ phần bán lẻ kỹ thuật số FPT) yêu cầu bị cáo bồi thường số tiền bị mất 

365.289.000 đồng (Ba trăm sáu mươi lăm triệu hai trăm tám mươi chín nghìn 

đồng) và bồi thường két sắt theo giá trị định giá tài sản.  
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Vụ thứ hai: Khoảng 22 giờ ngày 07/02/2020, Nguyễn Quốc T chuẩn bị 01 

cái đục và 01 xà beng đi trộm cắp tài sản. Khi đi đến cửa hàng FPT Shop (trực 

thuộc Công ty Cổ phần bán lẻ kỹ thuật số FPT), địa chỉ: 6/1A, đường Phạm Văn 

Th, Khu phố 1, phường Tam Hòa, thành phố BH, tỉnh Đ N do anh Trần Hữu Đ làm 

quản lý, Toản nhìn thấy cửa hàng khóa cửa, không có bảo vệ trông coi nên T trèo 

lên mái nhà, dùng xà beng cạy mái tôn trèo vào bên trong cửa hàng. T dùng xà 

beng cạy cửa nhà kho lấy 01 điện thoại di động hiệu Samsung S10 màu xanh và 01 

điện thoại di động hiệu ViVo Y12 màu đỏ đen. Sau đó, T đến khu vực quầy thu 

ngân đẩy 01 két sắt hiệu Hòa Phát ra hành lang rồi dùng đục và xà beng cạy, phá 

cửa két sắt lấy số tiền 507.839.000 đồng (Năm trăm lẻ bảy triệu tám trăm ba mươi 

chín nghìn đồng) bỏ vào ba lô, rồi trèo ra ngoài thì bị Công an phường TH cùng 

quần chúng nhân dân phát hiện bắt quả tang.  

           Vật chứng thu giữ: 

- 01 cái đục bằng kim loại, màu sẫm, dài 25cm, đường kính 1,4cm, một đầu 

tày, 01 đầu dẹt rộng 02cm; 01 xà beng bằng kim loại, dài 43cm, đường kính 1,8cm 

một đầu dẹt, nơi rộng nhất 2,8cm, một đầu cong dài 8cm có phần dẹt rộng nhất 

03cm.  

- 01 USB  hiệu SanDisk, màu đỏ-đen; 01 USB màu đỏ: Lưu hồ sơ vụ án.  

- Số tiền 507.839.000 đồng (Năm trăm lẻ bảy triệu tám trăm ba mươi chín 

nghìn đồng); 01 điện thoại di động hiệu Samsung S10 màu xanh; 01 điện thoại di 

động hiệu Vivo Y12 màu đỏ đen; 01 két sắt hiệu Hòa Phát màu xám xanh, kích 

thước 53cm x 37cm x 81cm. Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã trả lại số tiền 

và tài sản trên cho anh Trần Hữu Đ nên anh Đ không yêu cầu bồi thường về dân sự.  

Tại kết luận định giá tài sản số 1520/STC-HDĐGTSTTHS ngày 31/3/2020 

của Hội đồng định giá tài sản kết luận: 01 điện thoại di động hiệu Samsung S10 

màu xanh, có giá trị định giá là 11.550.000 đồng (Mười một triệu năm trăm năm 

mươi nghìn đồng); 01 điện thoại di động hiệu ViVo Y12 màu đỏ đen, có giá trị 

định giá là 3.590.000 đồng (Ba triệu năm trăm chín mươi nghìn đồng).  

Tại biên bản họp xác định giá trị tài sản số 13/BB-HĐĐGTS ngày 

04/11/2020 của Hội đồng định giá tài sản kết luận: không xác định được giá trị 

thiệt hại của 01 két sắt hiệu Hòa Phát màu xám xanh, kích thước 53cm x 37cm x 

81cm, vì không có đủ thông tin liên quan đến tài sản.  

Ngoài ra, quá trình điều tra Nguyễn Quốc T còn khai nhận: vào ngày 

08/11/2019, T đã thực hiện 01 vụ trộm cắp tài sản tại Siêu thị Viettel, địa chỉ: số 

10, đường Nguyễn Ái Quốc, phường TT, thành phố BH, tỉnh ĐN. Hiện vụ án đã 

được Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền. 

Tại bản án hình sự sơ thẩm số: 40/2021/HS –ST ngày 29/4/2021 của Tòa án 

nhân dân tỉnh ĐN tuyên xử: Bị cáo Nguyễn Quốc T (Nguyễn Văn T) phạm tội 

“Trộm cắp tài sản”;  
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 Căn cứ điểm a khoản 4 Điều 173; điểm g, h khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 

1 và 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017). Quyết định 

hình phạt: Xử phạt bị cáo Nguyễn Quốc T (Nguyễn Văn T) 17 (mười bảy) năm tù, 

thời hạn tù tính từ ngày 08/02/2020. 

Ngoài ra bản án còn tuyên về trách nhiệm dân sự, xử lý vật chứng, án phí và 

quyền kháng cáo của các đương sự. 

Ngày 04 tháng 5 năm 2021 bị cáo Nguyễn Quốc T có đơn kháng cáo với nội 

dung: Mức án 17 năm tù là nặng. Vì trong một thời gian bị cáo gây ra 3 vụ án 

nhưng bị hai tòa án xử khác nhau. Gia đình bị cáo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, 

bố không có, mẹ già 73 tuổi không ai chăm sóc. Mẹ bị cáo là người có công với 

cách mạng. Bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. 

Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo giữ nguyên yêu cầu kháng cáo, bị cáo thừa 

nhận toàn bộ hành vi của mình đúng như Cáo trạng và Bản án sơ thẩm đã xét xử. 

Đại diện Viện kiểm sát cấp cao tại Thành phố HCM tham gia phiên tòa phát 

biểu quan điểm:  

Về thủ tục tố tụng: Đơn kháng cáo của bị cáo hợp lệ, Hội đồng xét xử, Thư 

ký phiên tòa, bị cáo và luật sư chấp hành đúng quy định của Bộ luật tố tụng. 

Về nội dung: Đề nghị bác kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

Tổng hợp hình phạt với bản án số 03/2021/HS –ST ngày 31/3/2021 buộc bị cáo 

chấp hành. 

Luật sư bào chữa cho bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét đến các tình 

tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo nhất là hoàn cảnh gia đình bị cáo đặc 

biệt khó khăn để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

Lời nói sau cùng: Bị cáo xin được giảm nhẹ hình phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về tính hợp pháp của đơn kháng cáo: 

Xét đơn kháng cáo của bị cáo về nội dung, quyền kháng cáo, thủ tục kháng 

cáo và thời hạn kháng cáo là đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Hội đồng 

xét xử chấp nhận xem xét giải quyết đơn kháng cáo theo trình tự phúc thẩm. 

[2] Về quyết định của bản án sơ thẩm: Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo thừa 

nhận hành vi của bản thân như sau: 

Tại phiên tòa bị cáo nhìn nhận toàn bộ hành vi phạm tội như bản án sơ thẩm 

quy kết chỉ xin giảm nhẹ hình phạt. Lời nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai 

của người bị hại, biên bản bắt người phạm tội quả tang và lời khai nhận của bị cáo 

trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm. Có đủ cơ sở kết luận: 
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Để có tiền tiêu xài cá nhân nên vào ngày 03/9/2019 bị cáo Toản trèo lên mái 

nhà, cạy mái tôn đột nhập vào cửa hàng và dùng búa, xà beng cạy phá két sắt hiệu 

Hòa Phát lấy trộm số tiền 365.289.000 đồng (Ba trăm sáu mươi lăm triệu hai trăm 

tám mươi chín nghìn đồng) của cửa hàng FPT Shop, địa chỉ: số 660, đường Đồng 

Khởi, Khu phố 4, phường TH, thành phố BH, tỉnh ĐN do chị Phan Thị H làm quản 

lý. Sau khi tiêu xài hết số tiền đã trộm được đến ngày 07/02/2020, với thủ đoạn 

tương như trên, bị cáo tiếp tục hiện hành vi trộm cắp 01 điện thoại di động hiệu 

Samsung S10 màu xanh, trị giá 11.550.000 đồng (Mười một triệu năm trăm năm 

mươi nghìn đồng); 01 điện thoại di động hiệu ViVo Y12 màu đỏ đen, trị giá 

3.590.000 đồng  (Ba triệu năm trăm chín mươi nghìn đồng) và dùng đục, xà beng 

cạy phá két sắt hiệu Hòa Phát lấy trộm số tiền 507.839.000đ (Năm trăm lẻ bảy triệu 

tám trăm ba mươi chín nghìn đồng) của cửa hàng FPT Shop, địa chỉ: 6/1A, đường 

Phạm Văn Thuận, Khu phố 1, phường TH, thành phố BH, tỉnh ĐN. Tổng số tiền và 

tài sản bị cáo Nguyễn Quốc T chiếm đoạt trị giá 888.268.000 đồng (Tám trăm tám 

mươi tám triệu hai trăm sáu mươi tám nghìn đồng) của Công ty Cổ phần bán lẻ kỹ 

thuật số FPT. 

Với hành vi và hậu quả nêu trên Tòa án cấp sơ thẩm quy kết bị cáo Nguyễn 

Quốc T phạm tội trộm cắp tài sản theo điểm a Khoản 4 Điều 173 Bộ luật Hình sự 

là có căn cứ, đúng pháp luật. 

Khi quyết định hình phạt đã đánh giá đầy đủ tăng nặng, giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự, nhân thân của bị cáo, cụ thể: Bị cáo có nhân thân xấu. 

Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo phạm vào hai tình tiết tăng 

nặng trách nhiệm hình sự đó là “Tái phạm” và “Phạm tội hai lần trở lên” được quy 

định tại điểm g và h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. 

Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo thành khẩn khai báo, mẹ là 

dân công hỏa tuyến, thường xuyên bị bệnh có hoàn cảnh gia đình khó khăn theo 

quy định tại điểm s khoản 1 và 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Mức hình phạt 17 năm 

tù là tương xứng với hành vi, hậu quả tội phạm mà bị cáo gây ra. 

Bị cáo kháng cáo nhưng không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ mới nên 

không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thâm. Án phí hình sự 

phúc thẩm bị cáo phải nộp. 

Khi xét xử sơ thẩm bản án sơ thẩm số 03/2021/HS –ST ngày 31/3/2021 của 

Tòa án Quân sự Quân khu 7 chưa có hiệu lực. Nay đã có hiệu lực nên cần tổng hợp 

hình phạt của hai bản án. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Căn cứ vào Khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật Tố tụng Hình sự; 
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Không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn 

Quốc T, giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm số 40/2021/HS- ST ngày 29/4/2021 

của Tòa án nhân tỉnh ĐN. 

Tuyên bố bị cáo: Nguyễn Quốc T (Nguyễn Văn T, Tuấn mèo) phạm tội 

“Trộm cắp tài sản”;  

1. Điều luật áp dụng: Căn cứ điểm a khoản 4 Điều 173; điểm g, h khoản 1 

Điều 52; điểm s khoản 1 và 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung 

năm 2017). 

2. Quyết định hình phạt: Xử phạt bị cáo Nguyễn Quốc T (Nguyễn Văn T, 

Tuấn mèo) 17 (mười bảy) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày 08/02/2020. 

Căn cứ Điều 55, 56 Bộ luật Hình sự; 

Tổng hợp hình phạt với bản án sơ thẩm số 03/2021/HS –ST ngày 31/3/2021 

của Tòa án Quân sự Quân khu 7 xét xử về tội “Trộm cắp tài sản” xử phạt bị cáo 13 

năm (Mười ba) năm tù. Buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung cho cả hai bản án 

là 30 (Ba mươi)  năm tù. Thời hạn phạt tù tính từ ngày 08/02/2020.  

Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

Các phần khác của bản án không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực kể từ 

ngày hết kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận:                                         

- TAND tối cao (Vụ GĐKT I) (1); 

- VKSND Cấp cao tại TP.HCM (1); 

- VKSND tỉnh ĐN (1); 

- TAND tỉnh ĐN(2);  

- Sở Tư pháp tỉnh ĐN (1); 

- Công an tỉnh ĐN(1); 

- Cục THADS tỉnh ĐN(1); 

- Trại tạm giam tỉnh ĐN(1);  

- Bị cáo kháng cáo (1); 

- Lưu hồ sơ (2); 

- Lưu LT, HCTP (5), (ĐHV). 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Phạm Trí Tuấn 
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HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

CÁC THẨM PHÁN 

 

 

 

Hoàng Thanh Dũng    Nguyễn Văn Minh 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

Phạm Trí Tuấn 
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CÁC THẨM PHÁN 

 

 

 

 

Phan Nhựt Bình      Nguyễn Văn Minh 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

                   

                      Phạm Trí Tuấn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


